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	1
	Nguyễn Thị Bẻo
	05/05/1955
	Bình Điền
	Gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	2
	Lê Văn Bố
	01/05/1938
	Hương Bình
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	3
	Huỳnh Thị Liên
	15/08/1956
	Hương Bình
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	4
	Đào Thị Gái
	12/04/1947
	Hải Dương
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	5
	Hồ Phước Hiến
	05/06/1950
	Hương An
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	6
	Nguyễn Đăng Phượng
	03/01/1959
	Hương An
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	7
	Trần Thiện Tích
	01/02/1935
	Hương Hồ
	Gia đình nuôi 2 người khuyết tật
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	8
	Hoàng Hữu Đức
	10/11/1961
	Hương Hồ
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	9
	Lê Thị Hòa
	10/05/1962
	Hương Hồ
	Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người KTĐBN
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	10
	Nguyễn Văn Sáu
	09/07/1970
	Hương Hồ
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	11
	Ngô Thị Điền
	04/07/1934
	Hương Hồ
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	12
	Phạm Thị Sét
	10/10/1950
	Hương Hồ
	Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	13
	Hoàng Thị Dãnh
	23/09/1969
	Tứ Hạ
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	14
	Trần Thị Cúc
	01/03/1935
	Tứ Hạ
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	15
	Phan Thị Chanh
	22/05/1957
	Bình Điền
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	16
	Ngô Thị Mai
	15/05/1948
	Bình Điền
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	17
	Nguyễn Ích Vang
	12/11/1964
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	18
	Phạm Thị Phấn
	04/08/1953
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	19
	Nguyễn Thị Sáu
	05/06/1942
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014


	20
	Võ Văn Hoàng
	09/11/1973
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	21
	Lê Văn Ngọc Kỳ
	01/01/1973
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	22
	Lê Thị Lan
	01/01/1978
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	23
	Phan Thị Thêm
	01/10/1976
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	24
	Nguyễn Thị Thiện
	01/01/1955
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	25
	Lê Thị Dễ
	01/01/1945
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	26
	Nguyễn Hữu Ngọc
	15/04/1969
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	27
	Nguyễn Văn Lợi
	16/08/1968
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	28
	Trần Thị Nở
	01/01/1971
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	29
	Dương Thị Thảo
	31/12/1965
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	30
	Nguyễn Văn Vệ
	01/04/1932
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	31
	Hồ Thị Cẩm Hương
	08/05/1975
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	32
	Trần Thị Mão
	06/02/1963
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	33
	Nguyễn Thị Dỏ
	01/06/1948
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	34
	Dương Đức Bí
	10/10/1938
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	35
	Trần Duy Hàng
	06/08/1940
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	36
	Lê Thị Hồng
	20/12/1965
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	37
	Lê Văn Duyệt
	16/08/1978
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	38
	Lê Thị Khang
	10/01/1947
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	39
	Nguyễn Đức Đạt
	04/05/1945
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	40
	Nguyễn Hữu Thạch
	10/05/1953
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	41
	Lê Thị Kim Hằng
	23/03/1984
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	42
	Nguyễn Văn Mão
	11/02/1975
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	43
	Nguyễn Văn Thanh Minh
	01/08/1951
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	44
	Nguyễn Thị Mười
	20/10/1954
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	45
	Lê Thị Ngọt
	15/02/1954
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	46
	Trần Thị Yến
	07/10/1945
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	47
	Nguyễn Thị Pháp
	01/01/1917
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	48
	Hồ Lộc
	01/01/1962
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	49
	Đặng Thị Ái Hoa
	27/11/1979
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	50
	Lê Thị Phước
	12/01/1993
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	51
	Lê Thị Vân
	01/09/1948
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	52
	Trần Thị Hằng
	26/12/1998
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	53
	Đỗ Văn Đá
	21/09/1940
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	54
	Huỳnh Thị Sương
	01/01/1932
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật ĐBN là người cao tuổi
	180.000
	2,5
	450.000
	01/06/2014

	55
	Huỳnh Thị Trang
	01/01/1963
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	56
	Nguyễn Thị Chạy
	20/01/1957
	Hương Vinh
	Người Khuyết tật đặc biệt nặng
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	57
	Hoàng Thanh Huy
	08/05/2009
	Hải Dương
	Người Khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em
	180.000
	2,5
	450.000
	01/06/2014

	58
	Phan Thúc
	01/10/1942
	Hải Dương
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	59
	Trần Sao
	07/05/1922
	Hải Dương
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	60
	Phan Trọng Thiện
	06/09/1978
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	61
	Phạm Thị Huế
	18/04/1961
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	62
	Nguyễn Văn Truyện
	04/06/1965
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	63
	Nguyễn Trữ
	01/01/1966
	Hương Xuân
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	64
	Cao Thị Như Ngọc
	23/07/1995
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	65
	Nguyễn Sanh Phúc
	01/05/1970
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	66
	Hồ Văn Thường
	02/01/1971
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	67
	Nguyễn Thị Tần
	16/04/1991
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	68
	Lê Văn Tuấn
	20/04/1989
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	69
	Nguyễn Tâm Úy
	11/07/1960
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	70
	Dương Vĩnh Từ
	03/09/1961
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	71
	Nguyễn Thị Chư
	20/03/1941
	Hương Toàn
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	72
	Phạm Tuất
	15/09/2002
	Hương Phong
	Người Khuyết tật nặng
	180.000
	1,5
	270.000
	01/06/2014

	73
	Trần Thị Căn
	01/01/1927
	Hương Phong
	Người Khuyết tật nặng là người cao tuổi
	180.000
	2
	360.000
	01/06/2014

	74
	Phan Thị Bình
	20/04/1958
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	75
	Cao Ngọc Chánh
	01/01/1968
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	76
	Lê Cao
	03/01/1981
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	77
	Trương Nam
	01/01/1966
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	78
	La Hùng
	01/01/1982
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	79
	Phan Văn Hòa
	22/12/1955
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	80
	Phan Văn Hà
	18/10/1971
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	81
	La Thị Ba
	01/01/1957
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	82
	Cao Phú
	01/01/1959
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	83
	La Viễn
	02/07/1959
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	84
	Nguyễn Đăng Hùng
	01/01/1978
	Hương Phong
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	85
	Trương Văn Trai
	15/09/1958
	Hương Vinh
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	86
	Cung Trọng Vinh
	20/07/1955
	Hương Vinh
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180.000
	01/06/2014

	87
	Huỳnh Ngọc Ben
	07/11/1993
	Bình Thành
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180000
	01/06/2014

	88
	Hồ Phước Hoạt
	10/12/1955
	Hương An
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180000
	01/06/2014

	89
	Phan Văn Sính
	30/05/1963
	Hương An
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180000
	01/06/2014

	90
	Trần Thị Bến
	02/01/1960
	Hương An
	Gia đình nuôi người khuyết tật
	180.000
	1
	180000
	01/06/2014


